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Bang vo trung khong tham nuéc
STERILE ADFLEX (NON- PAD)
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e Bang film Polyurethane (P.U) trong su6t, mém déo, mdng, « Bang film Polyurethane (P.U) ban tham
dan hoi tét, dé dang theo d&i ving dan bang, khong thdm « PhU keo Acrylic (ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-
nudc, khong chira latex, thich hop voi moivi trico the. propenoate (40-50%); acetic acid ethyl ester (20-25%); 2-
e Mang film P.U thoang khi, ban tham, cho phép trao ddi Oxy Propanol (15-20%)), dinh Iugng 35g/m? trong lugng
thodt hoi &m, nhung khong cho vi khudn va nudc di qua fiéng 0.900 + 0.050, d nhét 1,500- 4,000 mPa.s.
(khdéng thdm nuéc) gitp bdo vé vung dan bang khai tadc dong « M thdm hoi nuéc (MVTR) = 500g/m2/24h
cGla moi tru’b’ng, 4 géC bo tron tranh bung mép e D6 dinh 440g/1 2mm + 30g
e Pha keo Acrylic 3 bam dinh t6t va an toan cho moi loai da. . Lu.’c dinh 3.60 + 0.25 N/cm
¢ (€06 dinh bang gac bdo vé vét thuong, ¢ dinh kim ludn, cd . 96 bén kéo 2.0kg/12mm + 200g
dinh cac thiét bj y té trén da hodc bao vé vét khau,... * Gidy I6t phu silicone, dinh lugng 80g/m?, day 0.07mm +
e SU dung lam miéng dan mi méat dung trong phiu thuat 10%, luc béc 5-20 gf/25mm
phaco. o Tiéu chudn chét lugng/ Gidy chiing nhan:
 Gidy I6t silicone bao vé keo dé dang boc ra khi sir dung. ISO 13485, FDA. TCCS 01:2023/YC.
 Tiét trung tirng miéng bang Ethylene Oxide (E.O Gas).
e Dong gbi vo trung riéng tirng miéng, bao bi plastic chong M3 san pham Kich c& bang Quy cach hop
thdm nudc. VAF6070 >6cmx7cm 100 miéng/hop
B ~ ) VAF6010 >6cmx 10cm 50 miéng/hop
HUONG DAN SU D U NG VAF9010 >9cmx10cm 50 miéng/hop
e Lam sach va kho viing da xung quanh vi tri can c6 dinh/ bao VAF9015 >9cmx 15cm 50 miéng/hop
vé trugc khi dan san pharT1. . VAF9020 >9cmx20cm 50 miéng/hop
e Théo bd bao bi va I&p gidy bdo vé keo (phan cé chir 1 FIRST = -
REMOVE), dat bang vao vi tri can ¢& dinh/ bdo vé, vudt nhe Lol =ouk el =0 LT g

tlr trong ra ngoai dé dinh chac |én da, cudi ciing loai bd 16p
mang PET phia trén (phan c6 chir 2 SECOND REMOVE) bang
cach béc theo duong & gitta hudng mii tén ra hai bén va
vuét nhe.

¢ Thay bdng dan khi can thiét, bang dan chi s& dung mét lan.

K = Med ical Dia chi: 55 Tran Qudc Hoan, Phuding Tan Son Nhat, TP.HCM

®
\"lr YOUNG CHEMICAL VINA ’- CONG TY TNHH K-MEDICAL
I YOUR HEALTH e OUR PROMISE Tel: 028 7300 6640

L6 R-4 va R-4A Budng Tan Tap Long Hau, KCN Long Hau
md rong, Xa Can Giudc, Tinh Tay Ninh, Viét Nam


User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

Bao Tram
Highlight

Bao Tram
Highlight


	Băng vô trùng không thấm nước
	STERILE ADFLEX (NON- PAD)
	CHỈ ĐỊNH
	Sử dụng để cố định băng gạc, ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,... hoặc bảo vệ vết khâu

	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
	Băng film Polyurethane (P.U) trong suốt, mềm dẻo, mỏng, đàn hồi tốt, dễ dàng theo dõi vùng dán băng, không thấm nước, không chứa latex, thích hợp với mọi vị trí cơ thể.
	Màng film P.U thoáng khí, bán thấm, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, nhưng không cho vi khuẩn và nước đi qua (không thấm nước) giúp bảo vệ vùng dán băng khỏi tác động của môi trường, 4 góc bo tròn tránh bung mép.
	Phủ keo Acrylic độ bám dính tốt và an toàn cho mọi loại da.
	Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da hoặc bảo vệ vết khâu,...
	Sử dụng làm miếng dán mi mắt dùng trong phẫu thuật phaco.
	Giấy lót silicone bảo vệ keo dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
	Tiệt trùng từng miếng bằng Ethylene Oxide (E.O Gas).
	Đóng gói vô trùng riêng từng miếng, bao bì plastic chống thấm nước.

	THÔNG SỐ
	Băng film Polyurethane (P.U) bán thấm
	Phủ keo Acrylic (ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate (40-50%); acetic acid ethyl ester (20-25%); 2-Propanol (15-20%)), định lượng 35g/m2, trọng lượng riêng 0.900 ± 0.050, độ nhớt 1,500- 4,000 mPa.s.
	Mức thấm hơi nước (MVTR) ≥ 500g/m²/24h
	Độ dính 440g/12mm ± 30g
	Lực dính 3.60 ± 0.25 N/cm
	Độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g
	Giấy lót phủ silicone, định lượng 80g/m2, dày 0.07mm ± 10%, lực bóc 5-20 gf/25mm
	Tiêu chuẩn chất lượng/ Giấy chứng nhận:
	ISO 13485, FDA, TCCS 01:2023/YC.
	Mã sản phẩm
	Kích cỡ băng
	Quy cách hộp

	VAF6070
	≥ 6cm x 7cm
	100 miếng/hộp

	VAF6010
	≥ 6cm x 10cm
	50  miếng / hộp

	VAF9010
	≥ 9cm x 10cm
	50  miếng / hộp

	VAF9015
	≥ 9cm x 15cm
	50  miếng / hộp

	VAF9020
	≥ 9cm x 20cm
	50  miếng / hộp

	VAF9025
	≥ 9cm x 25cm
	50  miếng / hộp


	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Làm sạch và khô vùng da xung quanh vị trí cần cố định/ bảo vệ trước khi dán sản phẩm.
	Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo (phần có chữ 1 FIRST REMOVE), đặt băng vào vị trí cần cố định/ bảo vệ, vuốt nhẹ từ trong ra ngoài để dính chắc lên da, cuối cùng loại bỏ lớp màng PET phía trên (phần có chữ 2 SECOND REMOVE) bằng cách bóc theo đường ở giữa hướng mũi tên ra hai bên và vuốt nhẹ.
	Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.



